[bookmark: _Hlk208930333][bookmark: _Hlk208931278]Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư chế tạo hệ thiết bị laser diode công suất cao bước sóng 980 nm & 1470 nm;
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm nguyên vật liệu năm 2025 của Đề tài: “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thiết bị laser diode công suất cao bước sóng 980 nm & 1470 nm định hướng trong điều trị các bệnh lý về mạch máu.”;
- Chủ đầu tư: Trung tâm Công nghệ Laser;
- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Nhà C6 Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân, Hà Nội;
- Nguồn vốn: Sự nghiệp khoa học;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11-12/2025;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày;
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày. 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
· Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue hoặc các tài liệu có liên quan như: tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. 
· Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:
	STT
	Tên vật tư
	Thông số kĩ thuật tối thiểu
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Modul laser bước sóng 980nm
	- Bước sóng: 980nm ±10 nm
- Công suất: ≥ 30W
- Điện áp làm việc: ≤ 8V
- Dòng điện làm việc: ≤ 13.5A
- Lối ra quang: 200µm
- Kết nối: SMA 905
- Tia dẫn đường: Mầu đỏ bước sóng 635nm ± 10nm
- Trở nhiệt Rt: ≤10K±3%
	Bộ
	2

	2
	Modul laser bước sóng 1470nm
	- Bước sóng: 1470nm ±20 nm
- Công suất:  ≥ 15W
- Điện áp hoạt động: ≤ 10V
- Dòng điện làm việc: ≤ 9A
- Lối ra quang: 200µm
- Kết nối : SMA 905
- Tia dẫn đường: Mầu đỏ bước sóng 635nm ± 10nm
- Trở nhiệt Rt: ≤ 10K±3%
	Bộ
	2

	3
	Sợi quang
	- Chiều dài: ≥ 2.5 m
- Đường kính lõi sợi quang: 400µm
- Tổn hao: ≤ 3%
- Kết nối: SMA 905
	Cái
	5

	4
	Đầu điều trị
	- Chiều dài dây: ≥ 2.5 m
- Lõi dây: 400µm
- Tổn hao: ≤ 3%
- Lối ra điều trị: cung tròn 3600 
- Kết nối quang: SMA 905
	Bộ
	3

	5
	Bộ tản nhiệt
	Bao gồm:
- 04 Sò nóng lạnh: 
    + Điện áp     : ≤ 16.4VDC
    + Dòng điện : ≤ 6.4 A
    + Điện trở    : ≤ 2.3Ω
    + Kích thước: ≥ 40 x 40 mm  
- 04 Quạt tản nhiệt:  
    + Điện áp hoạt động : 12/24 VDC
    + Dòng điện : ≤  0.4A
    + Tốc độ: ≥ 3000 Vòng/phút
    + Kích thước: ≥ (15 x 80 x 80) mm
- 01 Khối tản nhiệt 
   + Kích thước: ≤ (200 x150 x 20) mm
   + Cánh tản nhiệt: Nhôm
	Bộ
	2

	6
	Bộ kết hợp chùm tia
	- Loại: bộ kết hợp quang sợi kiểu Y 1-2;
- Lối vào: 980nm
- Lối vào: 1470nm
- Tổn hao: ≤ 5%
- Kết nối chuẩn: SMA 905
	Bộ
	3

	7
	Màn hình cảm ứng LCD
	- Kích thước: 8 Inch 
- Cảm ứng Touchscreen
- Độ phân giải: ≥ (800 x 600) pixel
- Mầu sắc: 65K
- Điện áp cấp : 12VDC
- Giao tiếp: Cổng nối tiếp
	Cái
	2

	8
	Nguồn điện một chiều 12V-50A
	- Điện áp ra: 12 VDC
- Dòng điện lối ra :  ≥ 50A;
- Điều chỉnh: ±10%;
- Hiệu suất: ≥ 80%;
- Nguồn vào: AC 220V±  10%/ 50Hz.
	Cái
	2

	9
	Nguồn điện một chiều 5V-20A
	- Điện áp ra: 5 VDC, 
- Dòng lối ra : ≥ 20 A;
- Hiệu suất: ≥ 80%;
- Nguồn  vào: AC 220V ±10%/50Hz
	Cái
	2

	10
	Nguồn điện một chiều 24V-20A
	- Điện áp ra: 24 VDC
- Dòng lối ra : ≥ 20 A;
- Hiệu suất: ≥ 80%;
- Nguồn vào: AC 220V ±10%/50Hz
	Cái
	2

	11
	Bộ linh kiện mạch điều khiển 
	Bao gồm:
- 07 IC Vi điều khiển: 
+ Bộ nhớ  FLASH : ≥ 16 KB
+ Tần số dao đông: ≥ 16 Mhz
+ Bộ nhớ SRAM: ≥ 1K
+ EEPROM : ≥ 512 Byte  
+  Lối vào ADC: ≥  8 
+ Độ phân giải ADC: ≥ 10 Bit
+ Nguồn nuôi: 2.7-5.5 VDC
- 10 IC Giao tiếp nối tiếp: 
+ Nguồn cấp: ≤ 6VDC
+ V+ : Vcc - 0.3V đến +14 VDC
+ V- : -14 đến  + 0.3 VDC
+ T_IN: -0.3 đến  (V+ +  0.3V)
+ R_IN:  ± 30V
+ T_OUT:  (V- - 0,3V) đến  (V+ +0.3V)
+ R_OUT:  -0,3 đến  (Vcc +  0.3V)
- 08 IC Chuyển đổi DAC:  
+ Độ phân giải : ≥ 10 bit
+ Giao tiếp  SPI
+ Nguồn nuôi: 5 VDC
· 10 IC Khuếch đại thuật toán: 
+ Bảo vệ ngắn mạch lối ra
+ Dòng phân cực đầu vào thấp
+ Số bộ khuếch đại: ≥ 2 
     + Nguồn nuôi: 3-32 VDC
	Bộ
	1

	12
	Bộ linh kiện mạch giám sát, cảnh báo
	Bao gồm:
- 04 Cảm biến nhiệt 
độ: Dải đo -550C đến < 1500C 
- 05 Công tắc hành trình quang
- 05 Công tắc hành trình dạng tiếp điểm
	Bộ
	1

	13
	Bộ linh kiện cấp nguồn cho module  980nm
	Bao gồm:
- 06 Transistor hiệu ứng trường: 
 + Điện áp VDSS  ≤ 200 VDC
 + Dòng ID ≥ 50A
 + Điện trở RDS ≤ 0.04 Ω
- 10 Mạch tích hợp khuếch đại thuật toán: 
 + Bảo vệ ngắn mạch lối ra
 + Dòng phân cực đầu vào thấp
 + Số bộ : ≥ 2 bộ trong 1 vỏ
+ Nguồn nuôi: 3-32 VDC
- 06 Bộ đệm Mosfet:
   + Lối vào:Tương thích 3.3V,5V và 15VDC
   + Voffset: ≤ 600V
   + Iout+/-: ≥ 130/270 mA
   + Vout: 10-20V
	Bộ
	1

	14
	Bộ linh kiện cấp nguồn cho module 1470nm
	Bao gồm:
- 06 Transistor hiệu ứng trường: 
 + Điện áp VDSS  ≤ 200 VDC
 + Dòng ID ≥ 50A
 + Điện trở RDS ≤ 0.04 Ω
- 10 Mạch tích hợp khuếch đại thuật toán: 
 + Bảo vệ ngắn mạch lối ra
 + Dòng phân cực đầu vào thấp
 + Số bộ : ≥ 2 bộ trong 1 vỏ
+ Nguồn nuôi: 3-32 VDC
- 06 Bộ đệm Mosfet:
   + Lối vào:Tương thích 3.3V,5V và 15VDC
   + Voffset: ≤ 600V
   + Iout+/-: ≥ 130/270 mA
+ Vout: 10-20V
	Bộ
	1



Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:
+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.
+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.
+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.
1.3. Các yêu cầu khác: 
· Nhà thầu phải có bảng Nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau:

	STT
	Tên hàng hóa theo E- HSMT
	Tên hàng hóa theo tên thương mại
(nếu có)
	Đơn vị tính
	Quy cách đóng gói
	Số lượng dự thầu
	Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật trong E-HSMT
	Mức độ đáp ứng thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật tại E-HSDT
	Ký mã hiệu
(nếu có)
	Nhãn hiệu
	Hãng sản xuất 
	Xuất xứ
	Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	
	(10)
	(12)
	(16)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trang .. của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT
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Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.
Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: 
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.
Nội dung kiểm tra: 
Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết
Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.
- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.
- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.
Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.



